
 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 

 

 

 

 

VŨ HOÀI SƠN 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MÃ VẠCH DNA CỦA CÂY GIẢO CỔ LAM 

(Gynostemma pentaphyllum) 

 

 

 

Chuyên ngành: Di truyền học 

Mã số: 60 42 01 21 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Thái Nguyên, 4- 2016 



 

 

 

 

i 

LỜI CAM ĐOAN 

 

ghi rõ nguồn gốc. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực 

và chƣa từng ai công bố trong một công trình nào khác. 

 

     Thái Nguyên, tháng 04  năm 2016 

       Tác giả 

 

 

                Vũ Hoài Sơn 

 

 



 

 

 

 

ii 

LỜI CẢM ƠN 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới 

 

 

 

  

 Tác giả 

 

 

Vũ Hoài Sơn 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

iii 

MỤC LỤC  

Trang 

Trang bìa phụ 

Lời cam đoan ...................................................................................................... i 

Lời cảm ơn ........................................................................................................ ii 

Mục lục ............................................................................................................. iii 

Danh mục từ và chữ viết tắt ............................................................................. iv 

Danh mục bảng.................................................................................................. v 

Danh mục hình ................................................................................................. vi 

MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 

 ...................................................................................................... 1 

 ...................................................................................... 2 

 ..................................................................................... 2 

 ...................................................... 2 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 3 

1.1. NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÂY 

GIẢO CỔ LAM ................................................................................................ 3 

1.1.1. Nguồn gốc và phân loại........................................................................... 3 

1.1.2. Đặc điểm sinh học ................................................................................... 3 

1.1.3. Đặc điểm sinh thái học ............................................................................ 4 

1.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ............................. 4 

1.2.1. Thành phần hóa học ................................................................................ 4 

 ............................................................. 6 

1.3. DNA LỤC LẠP, MÃ VẠCH DNA VÀ GEN matK ................................. 7 

1.3.1. DNA lục lạp ............................................................................................ 7 



 

 

 

 

iv 

1.3.2. Mã vạch DNA (DNA barcoding) .......................................................... 10 

1.3.3. Gen matK............................................................................................... 16 

Chƣơng 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP ............................................. 22 

 ........ 22 

 .................................................................................................. 22 

 ............................................................................... 22 

 ............................................................................. 22 

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 22 

 .................. 22 

2.2.2. Các phƣơng pháp sinh học phân tử ....................................................... 23 

Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..................................................  27 

 ...... 27 

3.1.1. Đặc điểm thực vật học của mẫu Giảo cổ lam Chợ Đồn, Bắc Kạn ........ 27 

3.1.2. Đặc điểm thực vật học của mẫu Giảo cổ lam Ngọc Đƣờng, Hà Giang  28 

 .............................................................................. 30 

3.1.4. Đặc điểm thực vật học của mẫu Giảo cổ lam Sapa, Lào Cai ...........  31 

matK  . 32 

3.2.1. Kết quả tách chiết DNA từ lá cây Giảo cổ lam ..................................... 32 

3.2.2. Kết quả nhân gen matK bằng phản ứng PCR ....................................... 33 

matK

 .............................................................................. 34 

matK  .................................... 39 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................. 44 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 45 



 

 

 

 

iv 

DANH MỤC TỪ VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

CTAB: Cetyl trimethyl ammonium bromide 

Cs:  Cộ  

DNA: Deoxyribonucleic acid  

EDTA: Ethylenediamine tetraacetate  

matK:  

PCR: Polymerase chain reaction (  

RNA: Ribonucleic acid  

TAE: - –  



v 
 

 

 

DANH MỤC BẢNG 

Trang 

 ................... 25 

Bảng 2.2. Thành phần phản ứng PCR nhân gen matK ................................... 25 

–SP. ........................................................... 37 

 .......................................... 39 

 ......................................................................... 40 

Bảng 3.4. Hệ số tƣơng đồng và hệ số sai khác về trình tự các nucleotide của 

các mẫu Giảo cổ lam. ...................................................................................... 40 

Bảng 3.5. Hệ số tƣơng đồng và hệ số sai khác về trình tự amino acid suy diễn 

của các mẫu Giảo cổ lam. ............................................................................... 42 

 



vi 
 

 

 

DANH MỤC HÌNH 

Trang 

Đồn, Bắc Kạn. ................................................................................................. 27 

H

 .......................................................................... 29 

 ............................................................. 30 

(A, D, F:  ............................ 32 

 .......................... 33 

– – – CD) ........ 33 

 ................ 34 

–

 ........................................................................................................ 36 

cổ lam .............................................................................................................. 38 

Hình 3.10. Mối quan hệ di truyền của mẫu Giảo cổ lam 

 ................................................................... 41 

 ................................................................. 42 

 



1 
 

 

 

MỞ ĐẦU 

 

Đối với nƣớc ta dƣợc liệu có một vị trí quan trọng. Nƣớc ta nằm trong 

vùng nhiệt đới, chịu ảnh hƣởng của gió mùa. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 

25
0
C, độ ẩm khá cao tạo điều kiện thuận lợi cho cây cối phát triển. Diện tích 

rừng chiếm 2/3 diện tích đất. Hệ thực vật rất phong phú và đa dạng, cả nƣớc 

có khoảng 20.000 loài trong đó có trên 1.000 loài cây thuốc. Về mặt kinh tế, 

nhà nƣớc đã xếp cây thuốc vào loại cây công nghiệp cao cấp cần đƣợc phát 

triển nhƣ những cây công nghiệp khác. Hàng năm công ty Dƣợc liệu cấp I và 

cấp II và gần đây các công ty tƣ nhân đã biết khai thác nhiều mặt hàng dƣợc 

liệu để xuất khẩu nhƣ giảo cổ lam, quế, sa nhân, dừa cạn, các loại tinh dầu 

hồi, quế, tràm… 

cây , có thành phần hóa học chính là 

flavonoid và saponin thành phần giống nhƣ nhân sâm 

song hàm lƣợng saponin có trong giảo cổ lam lại nhiều gấp 3 – 4 lần so với 

nhân sâm. Saponin đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp dƣợc 

phẩm trong việc sản xuất các loại thuốc có giá trị, trong số đó quan trọng nhất 

là điều trị ung thƣ. Dù Giảo cổ lam không thể hoàn toàn thay thế nhân sâm, 

song xét về một số phƣơng diện, hiệu quả mà giảo cổ lam mang lại còn tốt 

hơn cả nhân sâm. Ở Việt Nam chủ yếu nghiên cứu, phân loại dựa trên hình 

thái và nghiên cứu tác dụng dƣợc liệu của cây Giảo cổ lam. 

Đến nay, các mẫu

hƣớng dẫn định danh có sẵn. Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng hợp, mẫu vật 

chƣa phát triển đầy đủ các đặc tính hình thái, hoặc chúng bị hƣ hỏng các bộ 

phận ngoài, hoặc mẫu vật chết đã khiến quá trình nhận diện mẫu vật trở nên 
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khó khăn thậm chí là không thể. Trong những trƣờng hợp này mã vạch DNA 

đã giúp giải quyết bài toán trên vì trình tự DNA dễ dàng thu nhận từ một mẫu 

mô

 

“Xây dựng mã vạch DNA của cây Giảo cổ lam 

(Gynostemma pentaphyllum)”. 

 

matK

(Gynostemma pentaphyllum). 

 

lam thu

 

 phân tích gen matK

DNA  

 

nucleotide matK. 

 

matK

 

matK ban đ

 

 


